
 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNN-TTBVTV         Đắk Lắk, ngày        tháng  10  năm 2024 

V/v thông báo về các sản phẩm giao 
thương truyền thống và đăng ký doanh 

nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc. 

 

Kính gửi: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Công thương; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (có phụ 

lục đính kèm). 

 Triển khai Công văn số 3219/BVTV-ATTPMT ngày 15/10/2024 của Cục Bảo vệ 

thực vật về việc thông báo về các sản phẩm giao thương truyền thống và đăng ký doanh 

nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin 

đến các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân một số nội dung sau: 

- Các doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, bảo quản) có nhu cầu xuất khẩu sang Trung 

Quốc các sản phẩm giao thương truyền thống có nguồn gốc thực vật tại Phụ lục 1 sử 

dụng làm thực phẩm (ngoài các sản phẩm đã thông báo tại Công hàm 353 ngày 

27/09/2021 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc), đề nghị gửi hồ sơ về Cục Bảo vệ 

thực vật (Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường; địa chỉ: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, 

Hà Nội và qua email qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn), gồm: 

(1) Thông tin doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 2.  

(2) Điền đầy đủ thông tin theo mẫu (template) của Vụ Kiểm dịch động thực vật đăng 

trên website của Cục Bảo vệ thực vật (https://www.ppd.gov.vn/an-toan-thuc-pham-va-

moi-truong.html) trước ngày 11/11/2024. 

- Trong vòng sáu tháng (06) sau khi được GACC cấp số đăng ký xuất khẩu, doanh 

nghiệp thực hiện việc bổ sung đầy đủ các thông tin có liên quan theo quy định của GACC. 

Việc thực hiện bổ sung được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 953/BVTV-ATTPMT ngày 

13/4/2022 và Công văn số 637/BVTV-ATTPMT ngày 15/3/2023 của Cục Bảo vệ thực vật. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị liên quan phổ biến đến 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý biết để thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp về phòng An toàn thực phẩm và Môi 

trường (Cục BVTV), ĐT: 024.3533.4036. Email: qlattpmt.bvtv@mard.gov.vn để được 

hướng dẫn./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các Chi cục: TTBVTV, 

PTNT, QLCL NLS&TS (biết, t/h); 

- Lưu VT, TTBVTV 
 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số           /SNN-TTBVTV ngày       /10/2024) 
 

Phụ lục 1: Danh sách các sản phẩm giao thương truyền thống có nguồn gốc 

thực vật. 

 

Stt Tên nông sản tiếng Trung Tên nông sản tiếng Việt 

1 干豌豆 饲用豌豆 Đậu Hà lan khô 

2 槟榔 Hạt cau 

3 黄藤 Hoàng đằng 

4 鸡血藤 Kê huyết đằng 

5 金钱草 Kim tiền thảo 

6 灵芝 Linh chi 

7 鲜或干的沉香 Trầm hương tươi hoặc khô 

8 鲜或干的胖 大海 Hạt ươi tươi hoặc khô 

9 鲜或干的茯苓 Phục linh tươi hoặc khô 

10 鲜或干的槐花 Hoa hòe tươi hoặc khô 

11 鲜或干的石斛 Thạch hộc (hoàng thảo cẳng gà) tươi hoặc khô 

12 鲜或干的 黄连 Hoàng Liên tươi hoặc khô 

13 鲜或干的菊花 Hoa cúc tươi hoặc khô 

14 鲜或干的青蒿 Thanh hao (ngải bụi) khô hoặc tươi 

15 苦杏仁 Hạnh nhân đắng 

16 大腹皮 Vỏ trầu 

17 大风子 Cây mừng quân 

18 砂仁 Sa nhân 

19 安息香 An tức hương (bạch nghĩ) 

20 广天仙子 Thiên tiên tử 



 

Phụ lục 2: Mẫu thông tin doanh nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

…., ngày …. tháng ….. năm 2024 

 

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU SANG TRUNG QUỐC 

 

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật 

 

1. Tên cơ sở sản xuất 

Tên tiếng Việt:……………………………………………………………………... 

Tên tiếng Anh:……………………………………………………………………... 

2. Địa chỉ nơi đặt trụ sở 

Tiếng Việt:………………………………………………………………………… 

Tiếng Anh:………………………………………………………………………… 

3. Địa chỉ cơ sở sản xuất 

Tiếng Việt:………………………………………………………………………… 

Tiếng Anh:………………………………………………………………………… 

4. Số giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập: …. 

5. Tên người đại diện hợp pháp: ………………………………………………… 

…. Điện thoại: …. Email: …. 

6. Tên người liên lạc: ……………………………………………………………… 

Điện thoại: … Email: …. 

7. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh xuất khẩu sang Trung Quốc: … 

8. Loại hình doanh nghiệp: 

Cơ sở sản xuất □ Cơ sở chế biến/sơ chế □ Cơ sở bảo quản □ 

Chúng tôi xin cam đoan rằng các thông tin và tài liệu liên quan là đúng sự 

thật và đầy đủ. 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 3: Danh sách cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc 

 

Stt Tên cơ sở đóng gói Người đại diện Địa chỉ 

1 
Công ty TNHH XNK Vạn 

Xuân Phát 

Nguyễn Vũ Thắng 

0901111316 

Lô B Cụm khu CN Ea Dar, xã Ea Dar, 

huyện Ea Kar 

2 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thương mại Nông sản CHH 

Việt Nam 

Nguyễn Đình Kiên 

0983812779 
Buôn Ea Yông 2, xã Ea Yông, huyện 

Krông Pắc 

3 
Công Ty TNHH XNK Nông 

Sản Minh Thiện 

Nguyễn Thị Cẩm Hương 

0984122133 

Thôn Tân Hưng, xã Ea Knuếc, huyện 

Krông Pắc 

4 
Công ty Cổ phần Ban mê 

Green Farm 

Nguyễn Thị Thái Thanh 

0949515888 

Đường 10, Lô CN 8, Cụm Công Nghiệp 

Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

5 
Công ty TNHH TM Nông sản 

Thiện Tâm 

Lê Minh Tâm 

0985317125 

Thôn Tân Quang, xã Ea Kênh, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

6 

Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Dịch vụ Nông nghiệp Thúy 

Núi Xanh 

Trần Thị Loan 

0917684739 

Bock 10, Thị trấn Phước An, Huyện Krông 

Pắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam 

7 

Công ty cổ phần Đầu tư 

Thương mại và Phát triển 

Nông nghiệp xanh Việt Nam 

Lê Thanh Tùng 

0913276326 

Lô 08 Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa 

Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

8 

Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu và chế biến Nông Lâm 

thủy sản Việt Nam 

Nguyễn Thế Cường 

0987987869 

Lô 10 Khu Công Nghiệp Hòa Phú, Xã Hòa 

Phú, TP Buôn Mê Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

9 

Chi nhánh số 2 - Công ty 

TNHH Xuất nhập khẩu trái 

cây Hòa Hạnh 

Hoàng Thị Mỹ Ngọc 

0967766668 
Thôn Tân Quang, xã Ea Kênh, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

10 
Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Sky Ocean Food 

Lê Văn Lai 

0962777788 
KCN Krông Búk, Pơng Drang, Krông Búk, 

Đắk Lắk 

11 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 

Sản xuất và Thương mại Thiên 

Địa Long 

Nguyễn Văn Lâm 

0902096642 

Thôn Tân Thành, xã Ea Kênh, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

12 
Công ty TNHH MTV Văn Đại 

LS Chi nhánh Đắk Lắk 

Nguyễn Anh Tuấn 

0982614327 

04 Trần Phú, thị trấn Phước An, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

13 
Chi nhánh Công ty TNHH 

Megagrico Việt Nam 

Đinh Tấn Toại 

0901441232 
Lô 6, đường 5, KCN Tân An, Tân An, Tp 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

14 
Công ty TNHH TM&DV Xuất 

nhập khẩu Cát Tường 

Trần Văn Út Hậu 

0397888868 

20 Ngo Duc Ke, An Lac Ward, Buon Ho 

Town, Dak Lak Province 

15 

Xí nghiệp Xây dựng, Tư vấn 

khảo sát thiết kế 728 – Chi 

nhánh Công ty TNHH Một 

thành viên 16 

Phùng Quang Phát 

02623877769 

Quyet Thang village, Hoa Dong commune, 

Krong Pac district, Dak Lak province 



 

16 
Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu KLA 

Trần Trọng Kiêm 

0989513366 

K doh Village, Ea Tar Commune, Cu 

M’gar District, Dak Lak Province 

17 
Hợp tác xã Nông nghiệp Uyên 

Điệp Krông Pắc 

Nguyễn Văn Điệt 

0977079668 

Thôn 19/5, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk 

18 

Chi nhánh Đắk Lắk – Công ty 

CP XNK, TM, Tư vấn, XD, 

Dịch vụ và Đầu tư QTM 

Trần Tiến 

0975217179 

Thôn Tân Lập, xã Ea Yông, huyện Krông 

Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

19 
Công ty Cổ phần Sầu riêng 

Tây Nguyên 

Nguyễn Trần Trung 

0989811688 

Cụm Công nghiệp Tân An, phường Tân 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

20 

Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Nông sản Quang Minh – 

Địa điểm KD số 2 

Phạm Thị Hằng 

0339932555 

Thôn Tân Lập 3, xã Pơng  Đrang, huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

21 
Công ty TNHH Một thành 

viên Kim Quý 

Nguyễn Thị Kim Yến 

0932505696 

Số 52 Lê Hồng Phong, khối 17, thị trấn 

Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

22 
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ và Đầu tư Sen Việt 

Bùi Quý Giỏi 

0936820986 

Km 35, Quốc lộ 26, xã Ea Phê, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

23 

Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Nông sản SAPO 

Đắk Lắk 

Phạm Thị Quế 

0914676861 

Cụm khu công nghiệp Krông Búk 1, xã 

Pơng  Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk 

24 
Công ty Cổ phần KD Green  

Farm 

Phan Nguyễn Huy Hoàng 

0932337773 
Buôn Kruê, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc 

25 
Công ty Cổ phần Cao su Đắk 

Lắk – Nông trường Cư Bao 

Nguyễn Trường Tam 

0915028168 
Thôn 8, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ 

26 
Công ty Cổ phần Banana 

Brothers Farm 

Lê Thị Mỹ Hạnh 

0906287796 
Thôn 1, xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk 
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